
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An giang, ngày 17 tháng 4 năm 2017

STT NĂM SINH ĐIỂM SỐ PHÁCH GHI CHÚ

1 Nguyễn Tuấn Anh 1986 8.5 T32

2 Nguyễn Thị Bé Ba 1992 7.5 T33

3 Nguyễn Thanh Bình 1983 7.0 T34

4 Tạ Hồng Cần 1992 7.0 T35

5 Lê Văn Đặng 1987 8.0 T36

6 Phạm Minh Điền 1988 7.5 T37

7 Trần Chí Đính 1984 6.5 T38

8 Nguyễn Chí Dũng 1989 6.5 T39

9 Huỳnh Văn Được 1987 6.0 T40

10 Lâm Sơn Hải 1980 6.5 T41

11 Lê Quang Hạnh 1983 7.5 T42

12 Lê Văn Hè 1982 6.0 T43

13 Huỳnh Văn Hiền 1984 6.5 T44

14 Cao Xuân Hiển 1989 8.0 T45

15 Đỗ Trung Hiếu 1985 8.0 T46

16 Nguyễn Thị Thu Hồng 1983 5.5 T47

17 Lý Chí Hùng 1988 8.5 T48

18 Võ Thị Ngọc Lam 1991 8.0 T49

19 Nguyễn Lê Trúc Lâm 1982 8.5 T50

20 Trần Hồng Lân 1993 8.5 T1

Môn: I.2 -Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày thi: 03/4/2017 

HỌ VÀ TÊN
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STT NĂM SINH ĐIỂM SỐ PHÁCH GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

21 Hồ Văn Lem 1985 7.0 T2

22 Lê Thị Mỹ Ngọc 1988 8.0 T3

23 Võ Thanh Ngọc Nguyên 1990 5.5 T4

24 Huỳnh Cẩm Nhung 1987 7.0 T5

25 Võ Thanh Phú 1984 7.5 T6

26 Nguyễn Văn Phúc 1987 8.0 T7

27 Lê Tấn Tài 1984 5.5 T8

28 Cao Phạm Phương Tâm 1989 7.5 T9

29 Đỗ Thành Tâm 1986 5.5 T10

30 Nguyễn Thanh Tâm 1981 5.5 T11

31 Nguyễn Thị Thúy Tâm 1985 8.0 T12

32 Trần Thanh Tâm 1983 5.5 T13

33 Trần Văn Tây 1986 6.0 T14

34 Chau Sóc Tha 1983 5.5 T15

35 Nguyễn Thị Mai Thảo 1992 8.5 T16

36 Trần Ngọc Thọ 12/06/1905 7.0 T17

37 Trương Thị Quang Thoại 1987 6.5 T18

38 Võ Văn Thuở 1977 8.0 T19

39 Bùi Thị Hoài Thương 1983 8.0 T20

40 Huỳnh Thị Thủy Tiên 1987 7.5 T21

41 Đặng Kiều Trang 1988 7.0 T22

42 Đoàn Minh Trung 1989 7.5 T23

43 Lê Văn Trung 1989 8.5 T24

44 Huỳnh Văn Tuấn 1990 8.0 T25

45 Đỗ Minh Tùng 1989 7.0 T26

46 Nguyễn Thị Kim Uyên 1990 7.5 T27

47 Nguyễn Phước Vĩnh 1982 7.0 T28
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STT NĂM SINH ĐIỂM SỐ PHÁCH GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

48 Phan Thanh Vũ 1988 7.0 T29

49 Hồ Văn Vui 1988 8.0 T30

50 Nguyễn Thị Kim Xuyến 1985 8.5 T31
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     LẬP BẢNG        TRƯỞNG PHÒNG      TRƯỞNG KHOA              KT. HIỆU TRƯỞNG

           P. HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Ngọc Hân     Tô Hữu Trí             Dương Xuân Dũng             TS. Trần Văn Hiển

 * Tổng số bài thi:

 - Số bài đạt: 

 - Số không đạt: 
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